
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠT CHUẨN 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẦU VÀO  NỘP ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số :             /QĐ-ĐHNH, ngày          /          /         của Hiệu Trưởng)

STT Mã sinh viên Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp Chứng Chỉ Nơi cấp Ghi chú
CB IC3  MOS

1 030435190183 Trang Phúc Tài 15/11/2000 DH35AV01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
2 030435190068 Trần Thị Bảo Hân 10/12/2001 DH35AV03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
3 030236200154 Nguyễn Trọng Thảo 01/03/2002 DH36CDS02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
4 030136200504 Đoàn Thị Bích Phượng 09/09/2002 DH36NH05 X IIG Việt Nam
5 030437210273 Lưu Nữ Hồng Thuyên 14/08/2002 DH37AV03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
6 030137210375 Vi Uyển Nhi 27/11/2003 DH37CT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
7 030737210099 Lê Hoàng Long 28/02/2003 DH37LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
8 030137210488 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 07/03/2003 DH37TC03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
9 030438220201 Ngô Phương Quỳnh 11/12/2004 DH38AM01 X ĐH Ngân hàng TP HCM

10 030438220059 Vũ Duy Hòa 16/09/2004 DH38AM03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
11 030438220217 Ngô Thị Minh Thi 05/01/2004 DH38AM03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
12 030438220130 Mai Thị Quỳnh Nga 05/01/2004 DH38AT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
13 030438220193 Đặng Thanh Quyên 05/07/2004 DH38AT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
14 030138220011 Hoàng Ngọc Anh 18/03/2004 DH38CT02 X IIG Việt Nam
15 030738220179 Trịnh Minh Tây 15/11/2004 DH38LK01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
16 030738220202 Đào Văn Tiến 25/03/2004 DH38LK01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
17 030738220215 Nguyễn Thị Trinh 01/05/2003 DH38LK01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
18 030738220230 Nguyễn Văn Tự 29/05/2004 DH38LK01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
19 030738220115 Nguyễn Ngọc Minh 14/11/2004 DH38LK02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
20 030738220131 Phan Phương Nguyên 27/10/2004 DH38LK02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
21 030738220155 Đỗ Phan Như Quang 21/04/2002 DH38LK02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
22 030738220091 Vi Thị Lệ 11/01/2004 DH38LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
23 030738220130 Nguyễn Xuân Nguyên 16/04/2004 DH38LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
24 030738220247 Phan Thị Diệu Vy 15/11/2004 DH38LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
25 030138220533 Lăng Hồng Phú 19/09/2003 DH38QD01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
26 030138220214 Nguyễn Thị Trúc Ly 07/09/2004 DH38TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
27 030239230122 Nguyễn Thị Mai 26/05/2005 DH39KH02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
28 030839230113 Nguyễn Thị Khánh Linh 02/09/2005 DH39KS01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
29 030739230161 Nguyễn Trọng Thảo 27/11/2005 DH39LK01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
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30 030739230191 Nguyễn Linh Trâm 21/03/2005 DH39LK03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
31 030440240132 Lê Trần Quỳnh Như 12/07/2005 DH40AM01 X IIG Việt Nam
32 030440240182 Phan Thị Huyền Trang 05/04/2006 DH40AM01 X IIG Việt Nam
33 030440240222 Lương Thị Thu Huyền 19/07/2006 DH40AT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
34 030440240181 Nguyễn Thu Trang 19/10/2006 DH40AT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
35 030540240096 Phạm Như Quỳnh 15/02/2006 DH40KT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
36 030740240029 Ngô Thị Kim Dung 08/06/2006 DH40LK03 X IIG Việt Nam
37 030740240115 Phạm Đoàn Hồng Nhật 29/11/2006 DH40LK04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
38 030140240229 Võ Đỗ Minh Thùy 05/01/2006 DH40QD01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
39 030340240010 Nguyễn Lê Mỹ Anh 19/07/2006 DH40QT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
40 030340240107 Nguyễn Bảo Ngân 08/11/2003 DH40QT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
41 030340240181 Đỗ Thị Minh Trang 20/01/2006 DH40QT04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
42 030140240390 Nguyễn Kiều My 26/10/2006 DH40TC02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
43 030140240300 Hà Nguyễn Yến Vy 03/08/2006 DH40TC02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
44 030240240083 Võ Thị Trà My 26/12/2006 DH40TM01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
45 030240240062 Hồ Ngọc Bảo Khánh 30/05/2005 DH40TM02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
46 031641250057 Trần Thanh Vân 09/05/2007 DH41AUD01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
47 030741250282 Vũ Anh Phú 17/03/2007 DH41LK06 X ĐH Ngân hàng TP HCM
48 031541250005 Huỳnh Thùy Dung 25/12/2007 DH41TM01 X ĐH Ngân hàng TP HCM

Tổng: 48 sinh viên./.
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